
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG (*C/cứ Điều 08 TT.58/2011 BGD&ĐT)

HỌC KỲ:

ĐỢT: ĐỢT 4 ĐỢT 4

TUẦN HỌC: 19 37

HỆ SỐ: 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

TT BỘ MÔN KHỐI LỚP Cột P1 Cột V1 Cột P2 Cột V2 Cột M hoặc 
Cột M+P3 Cột V3 Cột KTr.HK Cột P1 Cột V1 Cột P2 Cột V2 Cột M hoặc 

Cột M+P3 Cột V3 Cột KTr.HK

1 TOÁN 3 KHỐI 1 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 3 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 3 hs2; 

1 hs3

2 NGỮ VĂN 3 KHỐI 1 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 3 hs2; 
1 hs3 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

3 TIẾNG ANH 3 KHỐI 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

4 VẬT LÝ 3 KHỐI 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

5 HÓA HỌC 3 KHỐI 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

10 1 1 1 1 1 2 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 1 2 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

11 1 1 1 1 1 2 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

12 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 1 2 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

10 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 3 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

11 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

12 1 1 2 1 3 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

10 1 1 2 1 3 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

11 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

12 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 3 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

9 GD CÔNG DÂN 3 KHỐI 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

10 GD. THỂ CHẤT 3 KHỐI 1 1 1 1 1 1 1 3 hs1; 3 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 1 1 1 3 hs1; 3 hs2; 

1 hs3

11 GD. QP-AN 3 KHỐI 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

10 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

11 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3

12 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

12 NGHỀ PT 11 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 1 2 1 1 4 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

10 1 1 1 1 1 2 hs1; 2 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

11 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 2 1 1 3 hs1; 2 hs2; 

1 hs3

12 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 
1 hs3 1 1 1 1 2 hs1; 1 hs2; 

1 hs3
Lưu ý:

Đề nghị quý Thầy Cô thực hiện đúng đủ khung tiến độ thời gian và số lượng quy định.

Trang Web nhập điểm : www.smas.edu.vn

Tài khoản và mật khẩu vui lòng liên hệ Văn phòng nhà trường (Cô Hồng Vân).

Các trường hợp trễ hạn định (kể cả điều chỉnh, bổ sung sai sót): Vui lòng ghi phiếu báo theo biểu mẫu quy định, gửi về BGH (Thầy Quốc Huy) để duyệt xét giải quyết.

QUY ĐỊNH VỀ TIẾN ĐỘ & SỐ CON ĐIỂM TỐI THIỂU CỦA MỖI ĐỢT NHẬP ĐIỂM KIỂM TRA TRÊN HỆ THỐNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ SMAS
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3

Tổng số con 
điểm tối thiểu 

/ HK

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3

Tổng số con 
điểm tối thiểu 

/ HK

8 11 16 27 30 34

6 SINH HỌC

7 LỊCH SỬ

12 TIN HỌC

13 CÔNG NGHỆ

KT. HIỆU TRƯỞNG,
(đã ký)

BÙI QUỐC HUY - PHTr

8 ĐỊA LÝ


